
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 11/05/2025  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 28218202539  Phạm Quốc  Bảo 29/08/2004 Quảng Nam 31CHT1

2 28207100830  Phạm Ngọc Hoàng  Châu 11/04/2004 Gia Lai 31CHT1

3 28205200864  Võ Thị Hoàng  Diệu 15/11/2003 Đắk Lắk 31CHT1

4 26211727354  Nguyễn Hoàng  Đức 22/06/2002 Quảng Nam 31CHT1

5 27202939324  Trần Thị Thanh  Dung 10/07/2003 Quảng Nam 31CHT1

6 28218103453  Nguyễn Việt  Dũng 26/06/2004 Phú Thọ 31CHT1

7 26202126852  Đỗ Thị Thùy  Dương 23/09/2002 Đà Nẵng 31CHT1

8 27203149177  Nguyễn Thị  Hậu 19/12/2003 Quảng Ngãi 31CHT1

9 27212239644  Trương Gia  Hiếu 05/04/2003 Gia Lai 31CHT1

10 26211735791  Võ Đình Minh  Hoàng 16/10/2002 Quảng Nam 31CHT1

11 27203800629  Trần Thị Phương  Linh 28/05/2000 Quảng Bình 31CHT1

12 28205253316  Ma Thị  Linh 29/06/2004 Đắk Lắk 31CHT1

13 27203343834  Nguyễn Thị Ngọc  Loan 05/11/2003 Đà Nẵng 31CHT1

14 28204502552  Nguyễn Thúy  Ly 15/06/2004 Bình Định 31CHT1

15 27213102504  Phạm Hồng  Phúc 19/08/2003 Đà Nẵng 31CHT1

16 26207131837  Nguyễn Thị Minh  Phương 24/04/2002 Đà Nẵng 31CHT1

17 27212329350  Nguyễn Văn  Thịnh 07/03/2003 Quảng Nam 30CYC8 Thi ghép

18 27202628544  Võ Thị Hương  Giang 25/10/2003 Quảng Nam 30SBN6 Lần 1

19 27202525829  Võ Thị Thùy  Trang 12/03/2003 Quảng Trị 30SBN6 Thi ghép

20 27212201991  Chu Gia  Hải 14/06/2003 Đà Nẵng 30THT13 Thi ghép

21 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2 Thi ghép
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1 28204350921  Lê Nguyên Thu  Phương 13/01/2004 Quảng Nam 31CHT1

2 27207240182  Đào Thị Xuân  Quỳnh 15/12/2003 Quảng Trị 31CHT1

3 27212202275  Nguyễn Quang  Sơn 27/07/2003 Quảng Nam 31CHT1

4 28204352721  Huỳnh Thị  Thảo 09/03/2004 Quảng Ngãi 31CHT1

5 28207303265  Lê Thị Thu  Thảo 28/01/2004 Quảng Bình 31CHT1

6 28215202199  Nguyễn Ngọc  Thịnh 15/02/2003 Quảng Nam 31CHT1

7 28216206551  Nguyễn Văn  Thuật 10/03/2004 Quảng Trị 31CHT1

8 27203301091  Lê Thị Hoài  Thương 14/01/2003 Quảng Nam 31CHT1

9 28206701000  Ngô Phan Hồng  Trà 18/07/2004 Quảng Nam 31CHT1

10 27203942076  Văn Thị Thu  Uyên 24/08/2003 Quảng Nam 31CHT1

11 28204504865  Nguyễn Thảo  Vân 05/06/2004 Bình Định 31CHT1

12 28204605877  Vũ Thị Thanh  Vân 12/05/2004 Quảng Nam 31CHT1

13 27212143317  Nguyễn Bình  An 28/01/2003 Quảng Nam 31CYC1

14 28204952961  Nguyễn Phương  Anh 30/11/2004 Quảng Nam 31CYC1

15 28206251408  Nguyễn Thị Lâm  Anh 01/07/2003 Nghệ An 31CYC1

16 27212102827  Trần Lí  Bân 22/03/2003 Đà Nẵng 31CYC1

17 27203149275  Trần Kim  Hòa 07/07/2003 Bình Định 31CYC1

18 28206503607  Nguyễn Thị Ý  Hoàng 16/10/2004 Quảng Nam 31CYC1

19 28206502558  Trịnh Thị Mỹ  Huỳnh 04/10/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

20 27202126230  Lê Hoàng  Lan 17/03/2003 Đà Nẵng 31CYC1

21 27213102826  Lưu Trúc  Ly 04/05/2003 Bình Định 31CYC1

22 27213153850  Nguyễn Tiến  Mạnh 17/03/2003 Nghệ An 31CYC1

23 28206203023  Võ Thị  Nga 20/05/2003 Hà Tĩnh 31CYC1

24 28216500658  Tiêu Viết  Nghị 01/09/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

25 27202153798  Hồ Thị Thanh  Nhàn 26/05/2003 Đà Nẵng 31CYC1

26 28206306695  Võ Thị Tuyết  Nhung 06/08/2004 Quảng Trị 31CYC1
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27 28209350159  Hồ Thị Thanh  Nhung 27/07/2004 Đà Nẵng 31CYC1

28 28204950870  Phan Võ Kiều  Oanh 02/02/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

29 28206502332  Võ Kim  Phượng 26/07/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

30 28216605722  Phạm Hữu  Thành 16/11/2004 Quảng Bình 31CYC1

31 28204901822  Võ Phương  Thảo 09/03/2004 Quảng Ngãi 31CYC1

32 28206550572  Lê Thị Thanh  Thúy 23/08/2004
Thừa Thiên

Huế
31CYC1
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1 27213739408  Hoàng Ngọc  Tô 26/01/2003 Kon Tum 31CYC1

2 27203149492  Phan Thị Ngọc  Trâm 22/04/2003 Bình Định 31CYC1

3 28205053985  Võ Hạnh  Trân 23/10/2004 Phú Yên 31CYC1

4 28206541503  Đinh Thị  Trinh 25/07/2004 Lâm Đồng 31CYC1

5 28206554605  Trần Thị Ánh  Tuyết 14/07/2004 Đắk Lắk 31CYC1

6 27211341497  Trương Thế  Bảo 04/03/2003 Quảng Bình 31TSC1

7 29214120604  Hồ Phước  Đức 26/09/2005 Đà Nẵng 31TSC1

8 28204626931  Phạm Thị Mỹ  Dung 27/08/2004 Đà Nẵng 31TSC1

9 27211349005  Ksor  Gruin 07/02/2003 Gia Lai 31TSC1

10 29206661190  Nguyễn Thị Thu  Hiền 06/02/2005 Quảng Trị 31TSC1

11 27212122963  Phạm Quốc  Khánh 02/09/2003 Quảng Bình 31TSC1

12 27212253675  Lê Thanh  Kiệt 03/09/2003 Bình Định 31TSC1

13 28206551638  Đỗ Thị Ly  Na 16/03/2004 Quảng Ngãi 31TSC1

14 27212634139  Nguyễn Thị Phương  Nga 21/01/2003 Quảng Nam 31TSC1

15 28204604267  Nguyễn Thị Thanh  Ngân 07/04/2004
Thừa Thiên

Huế
31TSC1

16 28206547746  Tôn Nữ Nhã  Ngọc 27/10/2004
Thừa Thiên

Huế
31TSC1

17 28204336455  Nguyễn Thị Kim  Phi 06/04/2004 Quảng Nam 31TSC1

18 27203727132  Lương Hồng  Phúc 31/01/2003 Quảng Nam 31TSC1

19 28204604752  Trần Thị Kim  Phượng 12/11/2004 Quảng Nam 31TSC1

20 28204652895  Nguyễn Thị Băng  Tâm 04/08/2004 Quảng Nam 31TSC1

21 28204601869  Lê Nguyễn Phương  Thảo 31/03/2004
Thừa Thiên

Huế
31TSC1

22 28206501968  Cao Thị Ngọc  Thảo 01/10/2003 Phú Yên 31TSC1

23 27202129564  Nguyễn Thị Như  Thuận 26/03/2003 Quảng Nam 31TSC1

24 27205139314  Hoàng Thị Thương  Thương 10/10/2003 Hà Tĩnh 31TSC1

25 27211333964  Phan Hữu  Tiến 21/11/2003 Kon Tum 31TSC1

26 27202239032  Trần Thị Mỹ  Trinh 02/04/2003 Quảng Nam 31TSC1
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27 27211338176  Trương Văn  Tú 16/12/2003 Quảng Nam 31TSC1

28 28204336453  Trần Thị Hồng  Tú 04/02/2004 Kiên Giang 31TSC1

29 27211348985  Hà Chung  Tuấn 05/03/2003 Gia Lai 31TSC1

30 27213344133  Nguyễn Thanh  Tùng 28/03/2003 Quảng Trị 31TSC1

31 27211349099  Huỳnh Quốc  Việt 21/08/2003 Quảng Nam 31TSC1

32 27203749888  Nguyễn Bảo  Yên 13/10/2003 Đà Nẵng 31TSC1
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